	[image: image16.jpg]


TY TNHH TMDV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG

	Địa chỉ : 264 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận , TP HCM.

	Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57

	Website: http://huyhoang.vn


BẢNG BÁO GIÁ
	MODEL
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)
	GIÁ / USD

	[image: image17.png]


ADEL intelligent hotel lock system is specially designed to meet the needs of modern hotels, maximum security, individual style and low operation costs, etc. It is one the most successful products ever developed by us. We are very proud that over 2000 hotels are using ADEL locks at present and the number is increasing. 

ADEL intelligent hotel lock system consists of four parts: Door locks, Encoder for keycard, keycards and management software. Following are the features of the system

· Maximum Security

· Perfect keycard management system

· Superb reliability and Low running cost

· Compatible software

· Wireless system and stand-alone door lock
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	Khóa cửa căn hộ cao cấp sử dụng mã số
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Loại 1 chốt then cài, làm bằng thép siêu cứng – chống đột nhập 

Sử dụng cho 32 người

Dùng cho loại cửa >3m
	32 sets of passwords can be set (1 set as the main control and 31 other sets as regular ones, the main control one can add or delete the regular ones). 

Both password and mechanical key can be used, its password consists of 3 to 10 digits

Self-lock is actived when password is wrong, meaning when a wrong password is entered consecutively for 4 times, the door will be locked for 5 seconds

Suitable for indoor doors, best substitution for spherical locks.      
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	Khóa cửa căn hộ cao cấp sử dụng vân tay (dùng cho cửa chính và cửa phụ)
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến quang học 500PDI cực kỳ bền

Loại 1 chốt then cài, làm bằng thép siêu cứng – chống đột nhập 

Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng 120 người
Dùng cho loại cửa >3m
	Three independent unlocking: Fingerprint, PIN/Code or Mechanical Key.
Elegant design and integrated cast steel structure.
Perfect combination of top biometric technology with keypad technology
4 digits keypad combination, with 7 great functions
PVD coating glass surface of optical fingerprint sensor, resulting in durable life
Embeded DSP from TI Company
Unique normal open state for meeting or gathering
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	Khóa cửa căn hộ cao cấp sử dụng vân tay (dùng cho cửa chính)
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến quang học 500PDI cực kỳ bền

Loại 5 chốt then cài, làm bằng thép siêu cứng – chống đột nhập 

Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng 120 người
Dùng cho loại cửa >4m
	Three independent unlocking: fingerprint, password or mechanical

Capacity: maximum 120 fingerprints in 4 group

Allow to erase single fingerprint or group fingerprints

Fingerprint can be enrolled and erased on the lock dirctly. No PC connection is required   

Rotating outside/inside lever can lock deadbolt

Blue background light, convernient for night use

“Normal open” status can be set for meeting or events

Operated by 4 AA standard batteries, with low voltage alert. A-9V stand-by batteries for emergency

Antistrick function: when the door is closed, the antistrick latch is pressed againts the doorframe, with prevents the door from being opened simply by something like credit card

Standalone, suitable for office, meeting room, residence
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	Khóa cửa căn hộ cao cấp sử dụng vân tay (dùng cho cửa chính)

Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến quang học 500PDI
Sử dụng 5 chốt (then cài) làm bằng thép siêu cứng, chống đột nhập
Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng được 120 người
Dùng cho loại cửa >4m
	Three independent unlocking: fingerprint, password or mechanical

Capacity: maximum 120 fingerprints in 4 group

Allow to erase single fingerprint or group fingerprints

Fingerprint can be enrolled and erased on the lock dirctly. No PC connection is required   
Rotating outside/inside lever can lock deadbolt

Blue background light, convernient for night use

“Normal open” status can be set for meeting or events

Operated by 4 AA standard batteries, with low voltage alert. A-9V stand-by batteries for emergency

Antistrick function: when the door is closed, the antistrick latch is pressed againts the doorframe, with prevents the door from being opened simply by something like credit card

Standalone, suitable for office, meeting room, residence 
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	Khóa cửa khách sạn cao cấp dùng thẻ cảm ứng
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến từ trường sóng radio (RF) khoảng cách 15cm, 5 mức độ quản lý
Sử dụng 5 chốt (then cài) làm bằng thép siêu cứng, chống đột nhập
Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng được 120 người
Dùng cho loại cửa >3.8m
	ANSI Mortise 5 latches, motor built-in with alarming function

Door thickness between 38-65mm

Finish: satin chrome or satin chrome with golden edge

Philip Mifare-1 proximity card, 16 sectors, each sector has 48 bit memory, can read, write and encrypt. Suitable for “uni-card” application

Multi application: compatibility with DLL, FILE, PMS-VC, WINSOCKET, FIDELIO

Reader: touchless

Reader time: 1-2 seconds

Working voltage: 6V, 4 AA batteries

Standard mechnical key override

Audit trail records the last 828 unlocking transactions

System consists of lock, encoder, software, mifare card, query card

Optional devices: energy saving switch, elevator controller   
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	Khóa cửa khách sạn cao cấp dùng thẻ cảm ứng
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến từ trường sóng radio (RF) khoảng cách 15cm, 5 mức độ quản lý
Sử dụng 5 chốt (then cài) làm bằng thép siêu cứng, chống đột nhập
Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng được 120 người
Dùng cho loại cửa >3.8m
	ANSI Mortise 5 latches, motor built-in with alarming function

Door thickness between 38-65mm

Finish: stainless steal or brass PVD coating

Philip Mifare-proximity card

Card reading: manual insert

Power supply: 4 standard AA batteries

Standard mechanical key override

Audit trail record the last 864 unlocking transactions
System consists of lock, encoder, software, mifare card, query card and unlocking record reader

Optional devices: enegery saving switch, elevator controller   
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	Khóa cửa khách sạn cao cấp dùng thẻ cảm ứng
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến từ trường sóng radio (RF) khoảng cách 15cm, 5 mức độ quản lý
Sử dụng 5 chốt (then cài) làm bằng thép siêu cứng, chống đột nhập
Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng được 120 người
Dùng cho loại cửa >3.8m
	Dual clock auto repair function: use British miltary-grade delicated clock chip, the unique “clock access system” design, accurate and reliable

Anti-thrust alarm function:  when the door is not secured or the latch bolt has been deliberataly released, the lock will alarm ro remind the guests and service person to double check doors or locks 
Emergency door release: hotel in case emergency when need to open the door immediately, available with emergency card or mechanical key

High capacity of unlocking records: the door lock is available for storage 828 unlocking records, mechanical keys also have unlocking records

Lost cancellation: users can cancel the card any time for the lost, to enhance the safety of hotel management

Do not disturb: after the guests check in, just lock with dead bolt inside, the locks will have a red LED flashing lights, which means “do not disturb”   
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	Khóa cửa khách sạn cao cấp dùng thẻ cảm ứng
Làm bằng thép đặc biệt không rỉ, phủ PVD chống trầy xước
Cảm biến từ trường sóng radio (RF) khoảng cách 15cm, 5 mức độ quản lý
Sử dụng 5 chốt (then cài) làm bằng thép siêu cứng, chống đột nhập
Tốc độ quét cực nhanh <1 giây, sử dụng được 120 người
Dùng cho loại cửa >3.8m
	Mortise D, 5 latches with alarming function.
Door thickness 32mm – 65mm, finish: satin chrome and satin chrome with golden edge

Philip Mifare-1 proximity card, 16 sectors, each sector has 48 bit memory, can read, write and encrypt. Suitable for “uni-card” application

Reader: touchless

Reader time: 1-2 seconds

Frequency: 13.56MHz

Working voltage: 6V, 4 AA batteries

Standard mechnical key override

Audit trail records the last 828 unlocking transactions

System consists of lock, encoder, software, mifare card, query card
Optional devices: energy saving switch, elevator controller   
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	Phần mềm quản lý khách sạn
Ghi lại, tính toán tiền, doanh thu…

Phân quyền cho tất cả các thẻ, nhân viên liên quan

Kiểm tra tất cả các phòng: có khách & trống
	Setting multileveled authority three-level administrator

System parameter settings…

Employee fingerprint registration and fingerprint card issue

Door open time setting

Card maintenance function setting

Setting the door entry control scope for the employees

Management of door access control data and mount

Management of users and employee’s information alternation

Management of opening records checking, attendance record exporting 

Employee cards printing       
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ADEL-6MFF
	Thiết bị mã hóa cho thẻ dùng để mã hóa, phân quyền cho các loại thẻ
Gán số phòng cho khách
Loại siêu bảo mật chống copy
Kết nối với phần mềm và máy tính
	External card encoded can be operated on the table, with delicate design and convenient application. Adopted the intelligent control system, ensuring that the card encoder operated in compliance with the established procedure, together with the function of illegal card auto-indentification presentation.
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	ADEL-30MF
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	Thiết bị tiết kiệm điện năng dùng trong phòng của khách
Thiết bị kết nối với nguồn điện chính của từng phòng
Sau khi mở cửa, khách phải để thẻ vào thiết bị này để kích hoạt nguồn điện
Khi ra ngoài, rút thẻ ra, tổng nguồn điện sẽ tự tắt sau 10 giây
	Adel-30MF energy-saving switch is power by a tranfomer.
It is different from the traditional power way.
It makes the switch longer life and more reliable.
Power: 30A, 6600W

Delay time: 5-10 seconds

Only ADEL mifare card is valid
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